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1 439 Trần Mạnh Dũng 14/08/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

2 498 Trần Ngọc Dũng 10/01/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

3 1391 Bùi Thùy Dương 21/03/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

4 315 Nguyễn Đăng Dương 31/01/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

5 1504 Nguyễn Hải Dương 07/10/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

6 181 Nguyễn Hữu Dương 17/08/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

7 1406 Nguyễn Quý Dương 14/07/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

8 1652 Nguyễn Thái Dương 18/08/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

9 601 Nguyễn Tùng Dương 25/10/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

10 1472 Tạ Văn Dương 13/09/2001 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

11 1121 Triệu Đình Dương 17/03/2004 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

12 117 Nguyễn Quốc Khánh Duy 16/04/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

13 162 Nguyễn Thế Duy 10/02/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

14 709 Tô Đức Duy 08/09/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

15 89 Tống Khánh Duy 15/11/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

16 380 Trần Đức Duy 23/03/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

17 663 Phạm Thị Mỹ Duyên 17/12/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

18 379 Phạm Thế Duyệt 08/08/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

19 731 Nguyễn Hoàng Giang 14/02/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

20 695 Nguyễn Thu Giang 15/12/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

21 154 Nguyễn Trường Giang 23/07/2003 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

22 468 Lê Thu Hà 20/09/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

23 656 Cao Tiến Hải 29/09/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

24 882 Nguyễn Mạnh Hải 14/12/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

25 1024 Trần Ngọc Hải 18/09/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

26 1046 Lý Văn Hân 30/10/2004 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

27 1 Vũ Thị Hạnh 14/07/2004 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

28 1536 Lê Phạm Hào 04/07/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

29 1201 Nguyễn Thế Hào 02/07/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

30 49 Dương Hồng Hảo 23/02/2002 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

31 1485 Hồ Mạnh Hảo 14/08/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA
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32 633 Bùi Minh Hậu 29/03/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

33 474 Nguyễn Minh Hậu 13/07/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

34 103 Nguyễn Lê Minh Hiền 25/01/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

35 1369 Nguyễn Thị Thúy Hiền 13/05/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

36 309 Ngô Văn Hiển 18/11/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

37 8 Đinh Quang Hiệp 03/12/2001 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

38 603 Lê Đức Hiệp 28/10/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

39 305 Bạch Trung Hiếu 21/10/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

40 1476 Huỳnh Lê Hiếu 18/03/2003 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

41 1521 Nguyễn Đăng Hiếu 24/09/2003 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

42 284 Nguyễn Trọng Hiếu 27/07/2004 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

43 1425 Nguyễn Trung Hiếu 05/11/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

44 1035 Nguyễn Xuân Hiếu 25/02/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

45 710 Nguyễn Gia Hiệu 11/04/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

46 1032 Đoàn Mạnh Hoàn 19/12/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

47 896 Nguyễn Đức Hoàn 18/06/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

48 1532 Nguyễn Kim Hoàn 01/05/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

49 845 Trần Văn Hoàn 01/12/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

50 588 Cấn Văn Hoàng 27/08/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

51 1117 Cao Việt Hoàng 12/12/2004 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

52 19 Đỗ Khắc Hoàng 29/12/2003 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

53 307 Mùi Hải Hoàng 16/11/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

54 30 Nguyễn Chí Hoàng 24/11/2003 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

55 650 Nguyễn Đức Nhật Hoàng 10/06/2003 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

56 538 Nguyễn Huy Hoàng 15/05/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

57 155 Nguyễn Văn Hoàng 10/10/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

58 411 Phạm Khắc Hoàng 04/11/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

59 183 Phùng Huy Hoàng 04/12/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

60 1662 Phó Mạnh Hùng 12/01/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

61 1565 Hồ Hoàng Hưng 15/09/2004 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

62 246 Hoàng Trọng Hưng 07/10/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

63 982 Nguyễn Thành Hưng 17/02/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

64 634 Phạm Văn Hưng 12/11/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

65 1018 Phạm Olena Hungivna 10/05/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

66 407 Bùi Mỹ Hường 07/01/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

67 217 Đặng Thị Thu Hường 05/10/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

68 106 Đỗ Phạm Quang Huy 25/11/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

69 206 Dương Văn Huy 31/01/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

70 624 Lại Văn Huy 12/10/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

71 1029 Lưu Việt Huy 23/09/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA
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72 137 Ngô Quang Huy 04/05/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

73 1104 Nguyễn Đức Huy 15/07/2000 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

74 885 Nguyễn Tiến Huy 28/12/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

75 1057 Phạm Khắc Huy 01/03/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

76 514 Phùng Quang Huy 17/08/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

77 1014 Trương Quang Huy 02/09/2003 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

78 493 Vũ Quang Huy 15/06/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

79 435 Cao Thị Huyền 26/06/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

80 210 Hà Thị Khánh Huyền 27/10/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

81 787 Ma Khánh Huyền 20/06/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

82 870 Phạm Thị Ngọc Huyền 03/05/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

83 1003 Nguyễn Viết Khải 06/07/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

84 129 Bùi Minh Khánh 23/06/2005 Nữ ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

85 1019 Đỗ Đắc Khánh 09/04/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

86 1109 Trần Duy Khánh 28/09/2004 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

87 1277 Vũ Văn Khánh 08/10/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

88 661 Trần Thế Khiêm 13/09/2004 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

89 1182 Triệu Đức Khiêm 30/12/2003 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

90 296 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 07/09/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

91 269 Hà Trung Kiên 13/09/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA

92 1002 Nguyễn Đình Kiên 03/05/2005 Nam ĐK4 CĐ Kỹ thuật CBMA








